	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 04 tiết

Thực hiện từ 


Tên bài: Bài 9: The world we’ll live in (1) + Bài 10: Describing appearance and personality
Mục tiêu của bài:

UNIT 9: 
- Có khả năng viết 1 đoạn văn ngắn về  thế giới sẽ thay đổi trong 100 năm tới. 

UNIT 10: 
            - Nhận biết và sử dụng các từ miêu tả về ngoại hình và tính cách.
- Sử dụng cấu trúc so sánh hơn (comparative), so sánh nhất (superlative); và các tính từ mô tả ngoại hình và tính cách;

- Nghe và trả lời câu hỏi về tuổi, ghi các tính từ mô tả hình dáng và tính cách một người;

- Mô tả ngoại hình và tính cách các thành viên trong lớp học;

- Đọc hiểu bài đọc về đề tài du lịch và trả lời câu hỏi;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả một người bạn thân.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, speaker, USB, handouts.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên vào Sổ tay giáo viên, vào phần mềm.

· Ghi sổ đầu bài, điểm danh vào sổ đầu bài.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 175 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Checks students’ previous lesson about Verb + infinitive and Gerund.
	Students answer the teacher‘s questions.
	5

	2
	Giảng bài mới
	
	
	

	
	Unit 9
	
	
	 

	
	9.8
 Writing 


	- Teacher guides how to write a paragraph about
changing in the world in the next 100 years. 
- T gives feedback
	- Sts listen and take notes.
- Sts write about how you think the world will change in the next 100 years. 
	40'

	
	Unit 10
Vocabulary 1

Read and listen to the words.
	- Teacher Asks Sts to read and listen to the words.
	- Students read and listen to the words.

	10'

	
	Vocabulary 2

Look at the pictures. Choose ...
Vocabulary 3

Look at the pictures. Choose ...
Vocabulary 4

Look at the pictures. Choose ...
Vocabulary 5

Choose the correct word to complete each sentence.

	Asks Ss in pairs to look at the pictures, and choose the correct word to complete each sentence.

Checks and corrects mistakes (if any).
- Asks Ss in pairs to look at the pictures, and choose the correct word to complete each sentence.

Checks and corrects mistakes (if any).
- Asks Ss in pairs to look at the pictures, and choose the correct word to complete each sentence.

Checks and corrects mistakes (if any).
- Asks Ss in pairs to look 
at the pictures, and choose the correct word to complete each sentence.

Checks and corrects mistakes (if any).
	Students in pairs look at the pictures, and choose the correct word to complete each sentence.

Correct mistakes (if any).
- Students in pairs look at the pictures, and choose the correct word to complete each sentence.

Correct mistakes (if any).
 - Students in pairs look at the pictures, and choose the correct word to complete each sentence.

Correct mistakes (if any).
- Students in pairs to look at the pictures, and choose the correct word to complete each sentence.

Correct mistakes (if any).
	10'
10'

10'

5'

	
	Vocabulary 6
Listen. Then practice saying these sentences.

	Asks Sts to listen and practice saying the sentences.
	Students listen and practice saying the sentences.
	10'

	
	10.2
Dialogue 1

situation: pamela and Mark are at school.

Dialogue 2
1. a            2. b       3. a
	- Have Sts read and listen to the dialogue.

Teacher explains how  to do exerise Dialogue 2. 

- Teacher checks. 
	- Sts listen the dialogue, then repeat.

- Sts choose the correct answers


	10

5'

	
	 Dialogue 3
	Practice reading the dialogue aloud with a partner.

- Teacher gives feedback
	- Work in pairs: Play the roles of Mark and Pamela
	10'

	
	Unit 10: 

Grammar 1:

	- Write down 2 sample questions on blackboard to ask personality and appearance
Have students repeat.
	- Students volunteer to work on the board.
All students make some corrections to the text books and / or notebooks.

	15'

	
	Grammar 2:

	Have all students do the test
Write the blank sentences so that the students can answer on the board.
Teacher corrects lesson, scores points

	- Repeat on each sentences, and answer the highlighted adjectives.
Students take notes.
Students read aloud following the audio 

	10'

	
	Grammar 3:

	- Teacher explains negative questions, and how to answer them.
- Teacher plays the audio for students to followed read
	- Students write corrected papers.
- Students listen to teachers explain and take notes pattern to ask appearance and personality.
Students do the exercises in their notebooks

	10'

	
	Grammar 4:

	- Students volunteer to come up with the answer.
- Teacher corrects the exercises, scores points.
	- Students volunteer to work on the board.

	10'

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Teacher asks students to read aloud the new words of  personality and appearance
	Students read aloud the new words of the personality and appearance.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học
	10.3 Pronunciation


	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.

- Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.




TP. HCM, ngày  18  tháng  6  năm 2020
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